
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 30/11/1996 65DCKT11

2 2 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 29/12/1995 65DCKT11

3 3 65DCKT10094 Nguyễn Thị Phượng 19/07/1996 65DCKT11

4 4 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 10/01/1996 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán tổng hợp Mã HP: DC3KT24



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCHT10004 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 67DCHT11

2 2 67DCHT10012 PHAN ĐĂNG QUANG 67DCHT11

3 3 67DCHT10015 NGUYỄN HỒNG SƠN 67DCHT11

4 4 67DCHT10013 LÊ ĐỨC THỊNH 67DCHT11

5 5 67DCHT10020 MAI VĂN TIỆP 67DCHT11

6 6 LƯƠNG ĐÌNH THỦY 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II (+ HỌC GHÉP) - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Toán 2 Mã HP: DC1CB41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 19/06/1995 64DCCD04

2 2 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 09/08/1995 64DCCD04

3 3 64DCCD2134 Đạu Đức Long 10/04/1995 64DCCD04

4 4 64DCCD2195 Chu Minh Phú 27/11/1995 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 13/02/1995 64DCCD04

6 6 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 10/02/1995 64DCCD04

7 7 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 02/06/1995 64DCCD05

8 8 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 18/02/1995 64DCCD05

9 9 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 23/12/1995 64DCCD05

10 10 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 24/06/1995 64DCCD05

11 11 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 14/07/1995 64DCCD05

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II ( + HỌC GHÉP) - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  QLKD và kiểm định cầu Mã HP: DC3CA61

12 12 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 02/01/1995 64DCCD05

13 13 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 27/03/1994 64DCCD05

14 14 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 24/08/1995 64DCCD05

15 15 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 04/08/1995 64DCCD05

16 16 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 18/06/1994 64DCCD06

17 17 64DCCD2129 Khổng Yến Khanh 20/06/1994 64DCCD07

18 18 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

19 19 64DCCD2133 Nguyễn Ngọc Linh 15/01/1993 64DCCD07

20 20 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 10/08/1995 64DCCD07

21 21 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 18/02/1995 64DCCD07

22 22 62DCCD2060 Nguyễn Văn Thạch Học ghép 62DCCD02

23 23 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ Học ghép 63DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 23 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10014 VŨ HẠNH PHÚC 09/05/1998 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Trắc địa Mã HP: DC2KX17

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCOT10003 ĐỖ QUANG ANH 01/08/1998 67DCOT11

2 2 67DCOT10007 LÊ NGỌC ANH 09/01/1998 67DCOT12

3 3 67DCOT10002 TRẦN TIẾN ANH 06/09/1998 67DCOT11

4 4 67DCOT10009 NGUYỄN PHÚ BÌNH 06/11/1998 67DCOT12

5 5 67DCOT10008 PHAN BÁ BÌNH 15/10/1998 67DCOT11

6 6 67DCOT10010 NGUYỄN QUỐC CHẤN 02/02/1998 67DCOT11

7 7 67DCOT10011 PHẠM VIỆT CHÂU 01/11/1998 67DCOT12

8 8 67DCOT10012 TRẦN CÔNG CƯỜNG 20/11/1998 67DCOT12

9 9 67DCOT10019 ĐỖ THÀNH ĐẠT 15/02/1998 67DCOT12

10 10 67DCOT10014 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 15/04/1998 67DCOT11

11 11 67DCOT10025 NGUYỄN THANH HẢI 01/10/1996 67DCOT12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Toán 2 Mã HP: DC1CB41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

12 12 67DCOT10027 TRẦN QUANG HÀO 29/10/1998 67DCOT11

13 13 67DCOT10098 CHU VĂN HIẾU 31/12/1998 67DCOT11

14 14 67DCOT10030 KIM VĂN HIẾU 26/09/1998 67DCOT12

15 15 67DCOT10100 NGUYỄN MINH HIẾU 03/12/1998 67DCOT11

16 16 67DCOT10031 NGUYỄN NGỌC HIẾU 03/01/1998 67DCOT12

17 17 67DCOT10034 ĐẶNG THẾ HOÀNG 12/05/1998 67DCOT11

18 18 67DCOT10035 TRẦN HUY HOÀNG 20/05/1998 67DCOT11

19 19 67DCOT10040 ĐỖ QUỐC HUY 15/02/1998 67DCOT12

20 20 67DCOT10045 HOÀNG TRUNG KIÊN 20/10/1998 67DCOT12

21 21 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 10/09/1997 67DCOT12

22 22 67DCOT10049 NGUYỄN QUANG LINH 29/03/1998 67DCOT11

23 23 67DCOT10051 TÔ PHI LONG 28/08/1998 67DCOT12

24 24 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 26/03/1998 67DCOT12

25 25 67DCOT10055 PHẠM QUANG MINH 28/05/1998 67DCOT11

26 26 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 02/03/1998 67DCOT11

27 27 67DCOT10057 TRẦN HỮU NAM 11/03/1998 67DCOT12



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

28 28 67DCOT10060 NGUYỄN BẢO NGỌC 15/11/1998 67DCOT11

29 29 67DCOT10065 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 11/02/1998 67DCOT12

30 30 67DCOT10067 TRƯƠNG MẬU SANG 23/08/1998 67DCOT11

31 31 67DCOT10068 ĐẶNG ĐỨC SÁNG 27/07/1998 67DCOT12

32 32 67DCOT10069 BÙI NGỌC SƠN 24/01/1998 67DCOT11

33 33 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 03/07/1997 67DCOT12

34 34 67DCOT10071 NGUYỄN THANH SƠN 05/09/1998 67DCOT11

35 35 67DCOT10072 LÊ VĂN SỸ 12/07/1998 67DCOT11

36 36 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 16/10/1997 67DCOT12

37 37 67DCOT10097 PHẠM TẤT THÀNH 07/03/1998 67DCOT12

38 38 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 13/03/1998 67DCOT12

39 39 67DCOT10077 TRẦN VĂN THÌN 28/03/1998 67DCOT11

40 40 67DCOT10092 NGUYỄN MINH TIẾN 19/04/1998 67DCOT12

41 41 67DCOT10079 NGUYỄN MẠNH TOÀN 08/06/1998 67DCOT12

42 42 67DCOT10080 PHAN THANH TRUNG 17/09/1998 67DCOT1242 42 67DCOT10080 PHAN THANH TRUNG 17/09/1998 67DCOT12

43 43 67DCOT10083 MAI ANH TUẤN 21/02/1998 67DCOT11

44 44 67DCOT10085 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 24/03/1998 67DCOT12

45 45 67DCOT10087 NGUYỄN TIẾN VIỆT 09/08/1998 67DCOT12

46 46 67DCOT10089 ĐỖ QUANG VINH 22/08/1998 67DCOT11

47 47 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH HỌC GHÉP 66DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 47 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10090 LÊ HUYỀN TRANG 18/03/1997 66DCKX11

2 2 66DCKT10253 PHAN ANH TUẤN 10/02/1997 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Pháp luật trong XD Mã HP: DC2KX38

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10218 BÙI ĐĂNG THẮNG 16/02/1987 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Quản lý DA đầu tư XDCT Mã HP: DC3CT55

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10084 CHU MẠNH CHIẾN 02/08/1995 67DLCD12

2 2 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 13/04/1994 67DLCD12

3 3 67DLCD10002 NGUYỄN HỒNG ANH 06/03/1995 67DLCD11

4 4 67DLCD10053 NGUYỄN TUẤN ANH 04/12/1991 67DLCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Thiết kế cầu Mã HP: DL3CA41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 23/09/1997 66DCKT11

2 2 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/06/1997 66DCKT11

3 3 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 20/08/1997 66DCKT11

4 4 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 22/03/1997 66DCKT11

5 5 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 27/06/1997 66DCKT11

6 6 66DCKT10123 LÊ THỊ MAI LOAN 22/05/1997 66DCKT11

7 7 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 11/06/1997 66DCKT11

8 8 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 10/12/1997 66DCKT11

9 9 66DCKT10088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/05/1997 66DCKT11

10 10 66DCKT10118 HOÀNG THU THỦY 17/05/1997 66DCKT11

11 11 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 01/12/1997 66DCKT11

12 12 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 12/06/1997 66DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán tài chính 3 Mã HP: DC3KT23

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

12 12 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 12/06/1997 66DCKT11

13 13 66DCKT10248 NGUYỄN BÙI HÀ ANH 17/10/1996 66DCKT12

14 14 66DCKT30013 ĐỖ THỊ THU HÀ 20/12/1997 66DCKT12

15 15 66DCKT10173 NGUYỄN MINH HẠNH 07/12/1997 66DCKT12

16 16 66DCKT10186 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 19/07/1997 66DCKT12

17 17 66DCKT10144 NGUYỄN THỊ NGA 12/12/1997 66DCKT12

18 18 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 20/11/1997 66DCKT12

19 19 66DCKT10084 TRẦN THỊ NHUNG 20/12/1997 66DCKT12

20 20 66DCHT10037 PHẠM XUÂN THẮNG 13/06/1997 66DCKT12

21 21 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/04/1997 66DCKT12

22 22 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN 24/08/1997 66DCKT12

23 23 66DCKT10066 TRẦN THỊ KIM XUYẾN 16/10/1997 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 23 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 21/11/1995 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 21/07/1996 65DCDD11

3 3 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 24/12/1996 65DCDD11

4 4 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 01/05/1995 65DCDD11

5 5 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 08/10/1996 65DCDD11

6 6 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 26/06/1995 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kết cấu nhà BTCT Mã HP: DC3DD43

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCKT10050 NGUYỄN THI HUYỀN 16/09/1997 67CCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán tài chính Mã HP: CC3KT21

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 07/02/1996 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 23/09/1996 65DCCD11

3 3 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 22/09/1994 65DCCD12

4 4 65DCCD12485 Văn Huy Chung 11/06/1995 65DCCD12

5 5 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 10/09/1995 65DCCD11

6 6 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 27/03/1996 65DCCD12

7 7 65DCCD12476 Nguyễn Đình Cường 09/11/1995 65DCCD11

8 8 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 02/02/1996 65DCCD11

9 9 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 06/04/1996 65DCCD11

10 10 65DCCD10702 Chu Văn Đông 11/12/1995 65DCCD11

11 11 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 26/11/1996 65DCCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Thiết kế cầu 1 Mã HP: DC3CA41

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

12 12 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 24/09/1996 65DCCD12

13 13 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 24/08/1996 65DCCD11

14 14 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 13/10/1995 65DCCD12

15 15 65DCDB20612 Lê Minh Dương 04/04/1996 65DCCD11

16 16 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 09/06/1996 65DCCD11

17 17 65DCCD10720 Lê Anh Duy 17/10/1996 65DCCD12

18 18 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 22/10/1996 65DCCD11

19 19 65DCCD10707 Mai Quang Huy 17/04/1996 65DCCD12

20 20 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 11/10/1996 65DCCD11

21 21 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 21/12/1996 65DCCD11

22 22 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 26/06/1996 65DCCD12

23 23 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 15/02/1996 65DCCD11

24 24 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 06/01/1996 65DCCD12

25 25 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 12/09/1996 65DCCD11

26 26 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 18/08/1996 65DCCD12

27 27 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 20/01/1996 65DCCD11



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

28 28 65DCCD12494 Phạm Văn Thiện 17/02/1995 65DCCD12

29 29 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 25/03/1995 65DCCD11

30 30 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 20/01/1996 65DCCD12

31 31 65DCOT13290 Phùng Xuân Trường 26/09/1996 65DCCD12

32 32 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 04/05/1996 65DCCD12

33 33 65DCCD10722 Lý Văn Tý 02/05/1996 65DCCD11

34 34 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 29/06/1996 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 34 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCC23366 Đỗ Nam Anh 65DCCC21

2 2 65DCDB20599 Đỗ Việt Anh 65DCDB22

3 3 65DCCC23367 Nguyễn Kiều Anh 65DCCC21

4 4 65DCDB20542 Phạm Tuấn Anh 65DCDB23

5 5 65DCDB21727 Lương Công Bằng 65DCDB21

6 6 65DCDB20601 Ngô Quang Bảo 65DCDB21

7 7 65DCDB20620 Đỗ Đức Bình 65DCDB21

8 8 65DCDB22710 Dương Bá Bình 65DCDB22

9 9 65DCDB20630 Trần Bá Cường 65DCDB21

10 10 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 65DCDB21

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II  - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nền và móng Mã HP: DC2GT33

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

11 11 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 65DCDB23

12 12 65DCDB23525 Tô Văn Đạt 65DCDB23

13 13 65DCCC23534 Trần Ngọc Đạt 65DCCC21

14 14 65DCCC23086 TRỪ MINH DƯƠNG 65DCCC21

15 15 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 65DCDB21

16 16 65DCDB20581 Vũ Trường Giang 65DCDB22

17 17 65DCDB20621 Nguyễn Văn Hải 65DCDB22

18 18 65DCDB20554 Trần Quang Hảo 65DCDB23

19 19 65DCDB20594 Nguyễn Văn Hiếu 65DCDB21

20 20 65DCDB23289 Phạm Quốc Hoàn 65DCDB22

21 21 65DCDB23781 Lê Duy Hoàng 65DCDB23

22 22 65DCDB23351 Phạm Huy Hoàng 65DCDB22

23 23 65DCDB20568 Nguyễn Việt Hùng 65DCDB23

24 24 65DCCC20684 Lại Hoàng Huy 65DCCC21

25 25 65DCCC22720 Nguyễn Kim Lương 65DCCC21

26 26 65DCDB20551 Trịnh Phương Nam 65DCDB23



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

27 27 64DCCC3001 Đặng Công Nguyên 65DCCC21

28 28 65DCDB23293 Nguyễn Trung Nguyên 65DCDB21

29 29 65DCCC21732 Bùi Quang Nhật 65DCCC21

30 30 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 65DCDB22

31 31 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

32 32 65DCDB20730 Nguyễn Đăng Quang 65DCDB22

33 33 65DCDB20580 Bùi Đăng Sinh 65DCDB23

34 34 65DCDB20593 Đặng Vân Sơn 65DCDB22

35 35 65DCDB20545 Nguyễn Văn Sơn 65DCDB23

36 36 65DCCC21350 Phạm Ngọc Tân 65DCCC21

37 37 65DCDB20548 Tạ Quang Thắng 65DCDB21

38 38 65DCCC20688 Nguyễn Anh Thông 65DCCC21

39 39 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 65DCDB21

40 40 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

41 41 65DCDB20541 Bùi Anh Tú 65DCDB23

42 42 65DCDB23356 Nguyễn Minh Tường 65DCDB23

43 43 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 65DCDB23

44 44

45 45

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 43 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

2 2 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

3 3 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01

4 4 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 64DCDD01

5 5 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 64DCDD01

PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

2 2 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

3 3 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 64DCDD01

4 4 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

Môn thi: TN và KĐ chất lượng CT Mã học phần: DC3DD61

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 , THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II  - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  TNo và kiểm định chất lượng CT Mã HP: DC3DD61

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

Ngày thi: 29/8/2017 Ca thi: 5

4 4 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

5 5 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 64DCDD01

6 6 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 64DCDD01

7 7 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

8 8 64DCDD2048 Lê Công Thiết 64DCDD01

9 9 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 64DCDD01

10 10 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 64DCDD01

11 11 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


